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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
	PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 điểm)

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1 

(2 điểm)
	- Sau cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905-1907, nước Nga vẫn là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.
	0,5 điểm

	
	- Năm 1914, Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng.
	0,25 điểm

	
	- Kinh tế suy sụp, quân đội thua trận, mọi nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân và nông dân.
	0,25 điểm

	
	- Nước Nga trở thành nhà tù của hơn 100 dân tộc trong đế quốc, phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng dâng cao.
	0,25 điểm

	
	- Nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội gay gắt:

+ Mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản.
	0,25 điểm

	
	+ Mâu thuẫn giữa nông dân và chế độ Nga hoàng.
	0,25 điểm

	
	+ Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga và các đế quốc khác.
	0,25 điểm

	2

(2 điểm)
	- Tháng 08/1945, nhân cơ hội Nhật đầu hàng đồng minh, các nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền. Đến những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập.
	0,5 điểm

	
	- Sau khi giành độc lập, nền kinh tế nhiều nước Đông Nam Á tăng trưởng mạnh mẽ như Singapo, Thái lan, Ma-lay-xi-a.
	0,5 điểm

	
	- Sự ra đời của tổ chức ASEAN, cùng nhau hợp tác phát triển, đến những năm 90 xu thế nổi bật là liên kết khu vực, với sự tham gia của 10 nước trong khu vực thành một tổ chức thống nhất và chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, an ninh.
	0,5 điểm



	
	- Trong các biến đổi trên thì việc giành độc lập của các nước Đông Nam Á là quan trọng nhất, vì đây là nền tảng để phát triển kinh tế văn hóa, chính trị, xã hội và tiến hành hợp tác phát triển.
	0,5 điểm

	3

(2 điểm)
	- Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 thế kỉ XX, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ, được coi là "sự phát triển thần kì" vì:

+ Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật, sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
	0,25 điểm

	
	+ Hệ thống  tổ chức quản lý có hiệu quả của các công ty, xí nghiệp.
	0,25 điểm

	
	+ Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc quản lý, điều tiết nền kinh tế.
	0,25 điểm

	
	+ Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.
	0,25 điểm

	
	+  Tiếp thu những tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại, tận dụng chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam để làm giàu.
	0,25 điểm

	
	- Việt nam có thể học tập:
+ Phát huy tinh thần lao động sáng tạo và cần kiệm của nhân dân.
	0,25 điểm

	
	+ Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
	0,25 điểm

	
	+ Tận dụng có hiệu quả các yếu tố bên ngoài để phát triển, tăng cường công tác quản lí, tổ chức, điều tiết nền kinh tế...
	0,25 điểm

	PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 điểm)

	1

(2 điểm)
	- Hoàn cảnh: 

+  Ngày 18/08/1883, Pháp tấn công thuận An. Đến ngày 20/8 chúng đổ bộ lên khu vực này. Ngày 25/08/1883 triều đình Huế kí với Pháp bản hiệp ước Hác Măng (Hiệp ước Quý Mùi).
	0,5 điểm

	
	- Nội dung:
+ Triều đình Huế thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung kì, Nam kì là xứ thuộc địa. Cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì để nhập vào Nam Kì, cắt 3 tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh sáp nhập vào đất Bắc Kì.
	0,5 điểm

	
	+ Triều đình Huế cai quản Trung kì nhưng mọi việc thông qua viên Khâm sứ người Pháp ở Huế. Công sứ Pháp ở Bắc Kì thường xuyên kiểm soát công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ.
	0,5 điểm

	
	+ Mọi việc giao thiệp nước ngoài (kể cả với nhà Thanh-Trung Quốc) đều do Pháp nắm.
	0,25 điểm

	
	+ Triều đình Huế rút quân đội khỏi Bắc Kì về Trung kì.
	0,25 điểm

	2

(2 điểm)
	Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/05/1890, trong một gia đình trí thức yêu nước, ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
	0,25 điểm

	
	- Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì:

+ Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên đất nước bị Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại, sự đàn áp, bóc lột tàn bạo của Pháp thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. 
	0,5 điểm

	
	+ Nguyễn Tất Thành tôn trọng, khâm phục các vị tiền bối đi trước, nhưng không tán thành con đường của bậc tiền bối.
	0,25 điểm

	
	- Con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành khác so với những người đi trước là:
+ Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây để xem họ làm như thế nào để giúp đồng bào cứu nước.
	0,5 điểm

	
	+ Người đi rất nhiều nơi làm rất nhiều nghề để học tập và rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân.
	0,5 điểm

	3

(3 điểm)
	- Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) thắng lợi quân sự của ta đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp là: chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.
	0,5 điểm

	
	- Hoàn cảnh lịch sử:

+ Để giải quyết khó khăn khi phạm vi chiếm đóng mở rộng và thực hiện âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh”, tháng 03/1947, Chính phủ Pháp cử Bô-la-éc làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương.
	0,25 điểm

	
	+ Thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên căn cứ Việt Bắc nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt đội chủ lực của ta, khóa chặt biên giới Việt Trung, ngăn chặn liên lạc của ta với quốc tế...
	0,5 điểm

	
	- Kết quả:

+ Sau 75 ngày đêm liên tục chiến đấu, chiến dịch đã kết thúc đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc - nơi đây đã trở thành “mồ chôn giặc Pháp”. 
	0,25 điểm

	
	+ Cơ quan đầu não kháng chiến được an toàn. Trong chiến đấu, bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.
	0,25 điểm

	
	- Ý nghĩa:
+ Là chiến dịch phản công lớn đầu tiên ta giành được thắng lợi.
	0,25 điểm

	
	+ Chứng minh sự đúng đắn về đường lối kháng chiến lâu dài của Đảng.
	0,25 điểm

	
	+ Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp buộc chúng chuyển sang đánh lâu dài với ta.
	0,25 điểm

	
	+ Ta có điều kiện để xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến toàn quốc.
	0,25 điểm

	
	+ Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.
	0,25 điểm

	4

(3 điểm)
	- Nội dung kế hoạch Nava:

+ Ngày 07/05/1953, tướng Na-va được cử sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và vạch ra kế hoạch quân sự Na-va gồm hai bước:
	0,5 điểm

	
	+ Bước một: thu - đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương.
	0,5 điểm

	
	+ Bước hai: từ thu - đông 1954, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.
	0,5 điểm

	
	- Chủ trương của ta trong chiến lược Đông-Xuân 1953-1954:

+ Tháng 09/1953, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, đề ra chủ trương của ta trong Đông-Xuân 1953-1954.
	0,25 điểm

	
	+ Phương hướng: Tập trung lực lượng mở các cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ...
	1,0 điểm

	
	+ Phương châm: “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.
	0,25 điểm

	5

(4 điểm)
	- Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945, sự kiện nào được đánh giá là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930.
	1,0 điểm

	
	- Ý nghĩa của sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam:

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.
	0,5 điểm

	
	+ Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
	0,5 điểm

	
	+ Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng.
	1,0 điểm

	
	+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.
	0,5 điểm

	
	+ Từ đây cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.
	0,5 điểm


1

